
Số 

TC 

đạt

Tên tiêu chí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tổn

g 

cộng

I

1 Đoàn Kết 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

2 Ia Chim 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

3 Hoà Bình 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

4 Đăk Năng 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

5 Vinh Quang 14
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 5

6 Đăk Cấm 13
1, 3, 4, 6, 7, 8,11, 12, 

13,14,16, 18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 6

7 Chư H'reng 11
1, 3, 4, 6,7, 8, 9,12, 16, 18, 

19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1

8 Kroong 12
1, 3, 4,6, 7, 8, 9, 12, 

13,14,16,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2

9 Đăk Blà 12
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,12, 

13,16,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2

10 Ngok Bay 10 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,12,16, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2

11 Đăk Rơ Wa 10 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2

II Sa Thầy

1 Sa Sơn 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

2 Sa Nhơn 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

3 Sa Nghĩa 17
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 2

4 Ya Xiêr 8 1;2;3;4;7;8;15;19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2

5 Rờ Kơi 10 1;3;4;6;7;8;12;15;16;19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1

6 Hơ Moong 10 1;3;4;6;7;8;12;14;18;19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

7 Mô Rai 10 1;3;4;7;8;12;14;15;16;19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1

8 Ya Ly 8 1;3;4;7;12;15;14;19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2

9 Ya Tăng 10 1;3;4;6,7;8;12;14;15;19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1

10 Sa Bình 10 1;3;4;6;7;8;9;12;15;19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 4

III Ia HDrai 0

11 Ia Dal 7 1,7,12, 13,14, 18, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4

12 Ia Dom 7 1,6,7,12, 14,18, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4

13 Ia Tơi 7 1, 7,12,13,14, 18,19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4

IV Đăk Glei

1 Đăk Pét 16
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,

15,16,18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 3

2 Đăk Môn 14
1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8, 

12,,14,15,16,17,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 5

3
Đăk 

Kroong
10 1,2,3,4,,5,7,8,12,13,16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 6

4 Đăk Man 9 1,2,3,4,7,12,14,15,19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

Tp Kon Tum
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5  Đăk Plô 9 1, 2, 3, 4,7,8,12,14,19          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2

6
Đăk 

Nhoong
10 1, 2, 3, 4,6,7,8,12,14,15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 3

7
 Đăk 

Choong
8 1,2, 3,4,7,8,12,15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3

8 Xã Xốp 8 1,2,3,4,6,7,8,12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3

9  Đăk Long 9 1,2,3,4,6,7,8,12,15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2

10
 Mường 

Hoong
8 1,3,4,7,8,12,13,19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1

11 Ngọc Linh 6 1, 3,4,7,12,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3

V
Tu Mơ 

Rông
0

1
Đăk Rơ 

Ông
9 1, 3, 5,7,8, 12, 15, 16, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

2 Ngọc Lay 9 1, 3, 5, 6, 7, 8,12, 16, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1

3
Tu Mơ 

Rông
9 1,3, 4,5,8, 12,15, 16, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2

4 Đăk Hà 8 1, 3,4, 5, 8, 12,16, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2

5 Ngọc Yêu 8 1,3,4,5,7,12,15,19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2

6 Tê Xăng 7  1, 3,4,12, 15, 16, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2

7 Măng Ri 8 1,3, 5, 7, 8, 12, 16, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1

8
Đăk Tờ 

Kan
8 1,3,4, 5, 7, 12,16, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3

9 Đăk Sao 8 1, 3, 4, 5,8, 12, 15,  19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2

10 Đăk Na 7 1,3,5, 7,8, 12, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1

11 Văn Xuôi 9 1,4,5,6,7, 12, 15, 16, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2

VI Ngọc Hồi

1 Đăk Kan 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

2 Đăk Nông 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

3 Bờ Y 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

4 Đăk Dục 14
1,2,3,4,5,6,8,11,12,14,16,17,

18, 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 5

5 Đăk Xú 13
1,3,4,7,8,11,12,13,14,16,17,1

8,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 6

6 Sa Loong 13
1,3,4,5,7,8,12, 13, 14,15, 16, 

18, 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

7 Đăk Ang 8 1,3,4,6,7, 12,14, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2

VII Kon Rẫy 0 0

1 Đăk Ruồng 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0

2
Đăk Tơ 

Lung
16

1, 2,3, 4,5,6, 7, 8,9, 12, 13, 

14,15, 16, 17, 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 2

3 Đăk Tờ Re 12
1, 2,3, 4, 7, 8, 12,13, 

14,15,17,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2

4 Tân Lập 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

5 Đăk Pne 9 1, 3, 4,5,7, 8, 12, 14, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1

6 Đăk Kôi 8 1,3, 4, 7, 8,12,16 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1

VIII Kon Plong 0
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1 Pờ Ê 18
1,2,4, 5,6,7, 8, 9,11,12,13, 

14,15, 16,17, 18, 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1

2 Đăk Long 17
1,2, 3, 4,5, 6,7,8, 9,12, 13,14, 

15, 16, 17, 18, 19
0

3 Măng Cành 15
1,2,3, 4,5,6,7,8, 9, 12, 13, 

14,16, 17, 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2

4 Xã Hiếu 12
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 

18, 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5 Ngọc Tem 15
1,2,3, 4,7, 8, 9, 12,13, 

14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

6 Đăk Tăng 15
1,2, 3, 4, 7,8, 9, 12, 13, 14, 

15, 16, 17,18, 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

7 Măng Bút 12
1,2,3,4,7,8,12,13,15,17,18, 

19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8 Đăk Ring 11 1,2,3,5,8,9,12,15,16,18,19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1

9 Đăk Nên 11
1, 2, 3,8, 9, 12, 15, 16, 17, 

18, 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2

IX Đăk Tô 0

1 Diên Bình 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

2 Tân Cảnh 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

3 Kon Đào 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

4 Pô Kô 7 1, 2, 3, 4, 7,8, 12, 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3

5 Ngọk Tụ 12
1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 

16, 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 7

6 Đăk Rơ Nga 10 1,2,3, 4,7, 12,16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 3

7 Đăk Trăm 10
1, 2, 3, 4, 7, 12, 14, 15, 16,  

18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2

8 Văn Lem 9 1, 2,3, 4, 7, 12,14, 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3

X Đăk Hà 0

1 Hà Mòn 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

2 Đăk Mar 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

3 Đăk La 19
1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

4 Đăk Ui 11 1,3,4,6,8,12, 14,17, 18,19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 3

5 Ngọc Wang 11
1, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 

18, 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1

6 Ngọc Réo 9 1,3, 4,8,12, 13,14,18, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

7 Đăk Hring 13
1,3,4, 5, 7, 8, 9,12, 13, 14, 

15,17,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 2

8 Đăk Pxy 8 1,2,3, 4, 8, 12,17, 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1

9 Đăk Ngọk 19
1,2,3, 4,5,6,7, 8, 9, 10, 11, 

12,13, 14,15,16,17, 18, 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

10 Đăk Long 8 1,2,3,4,7,12,17,19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2

TỔNG 1052 85 49 85 85 44 47 75 85 44 28 29 85 43 58 61 70 44 85 85 1187
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Ghi chú:  Đánh số 1 là tiêu chí đạt chuẩn

Tiêu chí 1: Quy hoạch Tiêu chí 11: Hộ nghèo

Tiêu chí 2: Giao thông Tiêu chí 12: Lao động có việc làm 

Tiêu chí 3: Thuỷ lợi Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất

Tiêu chí 4: Điện Tiêu chí 14: Giáo dục & Đào tạo

Tiêu chí 5: Trường học Tiêu chí 15: Y tế

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hoá Tiêu chí 16: Văn hoá

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn Tiêu chí 17: Môi trường & an toàn thực phẩm

Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh

Tiêu chí 10: Thu nhập

Ghi chú:   Do xã Đăk Long, huyện Kon Plong kể từ ngày 01/9/2019 chuyển thành thị trấn Măng Đen và không 

thuộc phạm vi thực hiện Chương trình NTM, do đó tổng số xã xây dựng NTM giảm từ 86 xã xuống còn 85 xã.











Số xã đạt 

chuẩn
%

1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn

1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch

2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô

đi lại thuận tiện quanh năm.

2.2. Đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện

quanh năm.

2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên

3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ

4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

5 Trường học
Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy

học đạt chuẩn quốc gia
44 51 Sở Giáo dục và Đào tạo

6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của

toàn xã (đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định.

6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

7

Cơ sở hạ tầng 

thương mại nông 

thôn

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa. 75 88 Sở Công Thương

8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet

8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn
(13)

. 

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

49

1

6

TT Chỉ tiêu

Mục tiêu đến năm 

2020

100

58

100

2

3

4

8

85

100

PHỤ LỤC 02: PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THEO DÕI, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Cơ sở vật chất văn 

hóa

Thông tin và 

Truyền thông

Trách nhiệm theo dõi, 

hướng dẫn của các đơn 

vị phụ trách tiêu chí

Tên tiêu chí

Quy hoạch

Giao thông

2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

Thủy lợi

Điện

Sở Thông tin và 

Truyền thông

85

Sở Xây dựng

Sở Giao thông vận tải

85 100 Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Công Thương

47 55
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch

85



Số xã đạt 

chuẩn
%

TT Chỉ tiêu

Mục tiêu đến năm 

2020
Trách nhiệm theo dõi, 

hướng dẫn của các đơn 

vị phụ trách tiêu chí

Tên tiêu chí

9.1. Nhà tạm, dột nát

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định

10 Thu nhập Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người) 28 32 Sở Nông nghiệp và PTNT, 

Cục Thống kê tỉnh

11 Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 29 34
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội

12
Lao động có việc 

làm
Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động 85 100

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội

13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012

13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững

14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ

cập giáo dục trung học cơ sở.

14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung

cấp).

14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 61 61 Bảo hiểm xã hội, Sở y tế

15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi)

16 Văn hóa Tỷ lệ thôn, làng đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định 70 82
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định 44 51 Sở Nông nghiệp và PTNT

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi

trường.
44 51

17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn 44 51

17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch. 44 51 Sở Xây dựng

17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu

gom, xử lý theo quy định
44 51

Sở Tài nguyên và Môi 

trường

17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch. 44 51 Sở Y Tế

17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 44 51 Sở Nông nghiệp và PTNT

17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an

toàn thực phẩm.
44 51 Sở Y tế

17

14

15
61 71 Sở Y Tế

Sở Tài nguyên và Môi 

trường

9

Giáo dục và Đào 

tạo

Y tế

Môi trường và an 

toàn thực phẩm

Sở Giáo dục và Đào tạo

43 50Tổ chức sản xuất13

Nhà ở dân cư

Sở Nông nghiệp và PTNT

58 68

44 51 Sở Xây dựng



Số xã đạt 

chuẩn
%

TT Chỉ tiêu

Mục tiêu đến năm 

2020
Trách nhiệm theo dõi, 

hướng dẫn của các đơn 

vị phụ trách tiêu chí

Tên tiêu chí

18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn

18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định

18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh"

18.4. Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên

18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định

18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn

thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội

19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng 85 100 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông

người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút)

được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

85 100 Công an tỉnh
19

Sở Tư pháp

85 100 Sở Nội vụ

100

Hệ thống chính trị 

và tiếp cận pháp 

luật

18

Quốc phòng và An 

ninh

85
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